	UBND TỈNH KON TUM

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH

Số: 1412/SLĐTBXH-VP

Về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức và kê khai tài sản, thu nhập năm 2015.

	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Kon Tum, ngày 09 tháng 11 năm 2015 


Kính gửi:  




- Các đồng chí Lãnh đạo Sở;

- Các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn;

- Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ;
Thực hiện các quy định về việc quản lý và lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức; 
Sở Lao động - TB&XH đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức năm 2015 (có Danh sách người có nghĩa vụ kê khai kèm theo).  

Hạn nộp: trước ngày 15/12/2015 để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh theo quy định.
2. Khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2015 (thời điểm bổ sung lý lịch từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015) đối với tất cả công chức, viên chức; 
Hạn nộp: trước ngày 15/12/2015.
Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập và Phiếu bổ sung lý lịch đối với công chức, viên chức được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Lao động – TB&XH, địa chỉ http://sldtbxh.kontum.gov.vn/Văn bản quản lý điều hành.

Nhận được Công văn này, kính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện và gửi về Sở Lao động – TB&XH (qua Văn phòng Sở) đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:




                           GIÁM ĐỐC 

- Như trên;





- Lưu: VT, VP, T.26.
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DANH SÁCH CC, VC KÊ KHAI TÀI SẢN NĂM 2015
(Kèm theo Công văn số 1412/SLĐTBXH-VP, ngày 09/11/2015
của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Kon Tum)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	I
	Sở Lao động – TB&XH
	
	

	1
	BLong Tiến
	Giám đốc
	

	2
	Trần Văn Thiện
	Phó Giám đốc
	

	3
	Nguyễn Trung Thuận
	Phó Giám đốc
	

	4
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Phó Giám đốc
	

	5
	A Kang
	Phó Giám đốc
	

	6
	Nguyễn Thị Nga
	Chánh Văn phòng
	

	7
	Vũ Cao Cường
	Phó Chánh Văn phòng
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Tiến
	Phó Chánh Văn phòng
	

	9
	Phạm Châu Tuệ
	Trưởng phòng NCC
	

	10
	Phạm Thị Thủy
	Phó Trưởng phòng NCC
	

	11
	Nguyễn Thị Hạnh Trang
	Phó Trưởng phòng NCC
	

	12
	Trịnh Huy Đức
	Trưởng phòng Pháp chế
	

	13
	Nguyễn Văn Giỏi
	Chánh Thanh tra Sở
	

	14
	Nguyễn Thanh Tính
	
	

	15
	Nguyễn Văn Quyền
	Trưởng phòng Dạy nghề
	

	16
	Trương Thị Tâm
	Phó Trưởng phòng Dạy nghề
	

	17
	Huỳnh Thị Kim Liên
	Trưởng phòng BVCSTE
	

	18
	Vũ Văn Đam
	Phó Trưởng phòng BVCSTE
	

	19
	Trần Thế Vũ
	Trưởng phòng LĐ-VL
	

	20
	Lê Văn Thương
	Phó Trưởng phòng LĐ-VL
	

	21
	Lê Phúc Ánh
	Trưởng phòng BTXH
	

	22
	Hoàng Thị Kim Hân
	Phó Trưởng phòng BTXH
	

	23
	Huỳnh Thị Mỹ Quý
	Trưởng phòng KH-TC
	

	24
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Phó Trưởng phòng KH-TC
	

	25
	Nguyễn Thị Thạo
	Chuyên viên
	

	26
	Thái Thị Mỹ Hạnh
	Nhân viên
	

	27
	Bùi Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	

	28
	Lê Quang Lưỡng
	Cán sự (HĐ)
	

	29
	Trần Văn Thịnh
	Chuyên viên
	

	30
	Lê Văn Thảo
	Chuyên viên
	

	31
	Đặng Thanh Bình
	Thanh tra viên
	

	32
	Nguyễn Thị Thái Bình
	Kế toán 
	

	33
	Nguyễn Thanh Phong
	Kế toán (HĐ)
	

	II
	Trung tâm GTVL
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Sơn
	Giám đốc 
	

	2
	Huỳnh Anh Triết
	Phó Giám đốc – TP. BHTN
	

	3
	Nguyễn Hùng
	Trưởng phòng TTTTLĐ
	

	4
	Nguyễn Đức Kiêm
	Trưởng phòng DVVL
	

	5
	Nguyễn Thị Khánh Trang
	Trưởng phòng TC-HC
	

	6
	Tạ Nam
	Phó Trưởng phòng TTTTLĐ
	

	7
	Nguyễn Thị Mộng Thường
	Phó Trưởng phòng DVVL
	

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Giàu
	Kế toán
	

	III
	Trung tâm BTXH
	
	

	1
	Phạm Thị Lan
	Giám đốc
	

	2
	Lâm Quốc Hùng
	Phó giám đốc
	

	3
	Nguyễn Thị Tình
	TP. Nuôi dưỡng đối tượng
	

	4
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Trưởng phòng PHCN
	

	5
	Trần Văn Diệt
	Phó Trưởng phòng TC-HC
	

	6
	Lê Thị Hường
	Phó Trưởng phòng TC-HC
	

	7
	Y Liên
	Phó TP. Nuôi dưỡng đối tượng
	


Danh sách này có 48 CC,VC,NLĐ.
_1508457680.doc
PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Từ 01/01/20…… đến ngày 31/12/20….)


1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
.................

2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ)....................................

3. Chức vụ, đơn vị:
................

4. Ngạch công chức (viên chức):……………., Mã ngạch:
................


5. Bậc lương:…………., Hệ số:……….. Ngày hưởng……/…….../………, Phụ cấp chức vụ:……………………… Phụ cấp khác:
................

6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……/…/..……, Ngày chính thức:……/……./………..

7. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
................

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh,


chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)


		Từ tháng, năm đến tháng, năm

		Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…



		

		



		

		



		

		



		

		





II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ


(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)


		Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

		Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

		Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

		Hình thức đào tạo, BD

		Văn bằng, chứng chỉ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





             Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ


III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)................................................................

........................................................................................................................................................

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới) )..........................................................................

........................................................................................................................................................

V. ĐI NƯỚC NGOÀI:

(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào?         Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)


........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại).................................................................

........................................................................................................................................................


VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):


........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)


........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:......................................................................

........................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

		Ngày…… tháng….. năm…….


                Người khai bổ sung




		            Ngày…… tháng…… năm……


            Xác nhận của cơ quan






_1508457697.doc
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP


(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP


NĂM:.................


I. THÔNG TIN CHUNG


1. Người kê khai tài sản, thu nhập


- Họ và tên:…………………………………….Năm sinh:…………..…..


- Chức vụ/chức danh công tác:…………………………………………...


- Cơ quan/đơn vị công tác:……………………………………………......


- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..


- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………...


2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập


- Họ và tên:……………………………………….Năm sinh:…….……...


- Chức vụ/chức danh công tác:…………………………………………...


- Cơ quan/đơn vị công tác:………………………………………………


- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………


- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………


3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

a) Con thứ nhất:


- Họ và tên:………………………………………………………………


- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………


- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………


- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………


b) Con thứ hai (trở lên): Kê khai như con thứ nhất.




II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN


1. Nhà ở, công trình xây dựng: 

a) Nhà ở: 


- Nhà thứ nhất: ...............…………………..……………….…………….


+ Loại nhà:……………………Cấp công trình………………...…………


+ Diện tích xây dựng: ………………………….………………...…….....


+ Giá trị: ………………………………………………….………………


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….……………


+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….……


- Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất. 



b) Công trình xây dựng khác: 


- Công trình thứ nhất: ..................................................................…...……


+ Loại công trình ……………Cấp công trình  ………………………..…


+ Diện tích: ………………………………………………….……………


+ Giá trị: ……………………………………………………….…………


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………….…………


+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………


- Công trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.


2. Quyền sử dụng đất: 

a) Đất ở: 


- Mảnh thứ nhất: ........................................................................................


+ Địa chỉ: ……………...……………………….……………………………


+ Diện tích: …………………...………………………………………....…


+ Giá trị: ……………………………...………………………………....…


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………..………


+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..


- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất).


b) Các loại đất khác:


- Mảnh thứ nhất: .........................................................................................


+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………


+ Diện tích: ………………….………………………………………………


+ Giá trị: ……………………………...……………………………….…..…


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………


+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...……………..…


- Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất).


3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. 


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

- Ô tô

- Mô tô

- Xe gắn máy


- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 


- Tầu thủy


- Tầu bay


- Thuyền 

- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

- Kim loại quý


- Đá quý


- Cổ phiếu


- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh


- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......

7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................


8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....


9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ... ………….

III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)

		Loại tài sản, thu nhập

		Tăng/


giảm

		Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm






		1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó): 


a) Nhà ở: 


b) Công trình xây dựng khác: 


2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó): 

a) Đất ở: 


b) Các loại đất khác:


3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

4. Các loại động sản:


- Ô tô

- Mô tô

- Xe gắn máy


- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) 


- Tầu thủy


- Tầu bay


- Thuyền 

- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) 

5. Các loại tài sản:


- Kim loại quý

- Đá quý

- Cổ phiếu 


- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh


- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.

7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. 


8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.


9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam

		

		





(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).

		Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập


…… ngày………tháng………năm……


Người nhận Bản kê khai


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

		Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập


…… ngày……tháng……năm……


Người kê khai tài sản


(Ký, ghi rõ họ tên)






